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Thuố c ngừ a hen suyễ n củ a quý  vị  là :  ................................................................................................................
 (TÊN & THẾ  MẠ NH)

Dù ng .........................................  lần xị t/viên né n ........................................................................ lầ n mỗ i ngà y
 Sử  dụ ng bầ u đệ m cù ng ố ng hí t củ a quý  vị 

Thuố c cắ t cơn hen suyễ n củ a quý  vị  là : .........................................................................................................
 (TÊN)

Dù ng .........................................  lần xị t .......................................................................................................................................................

Khi: Quý  vị  có  cá c triệ u chứ ng như thở khò khè, ho hoặc khó thở 

 Sử  dụ ng bầ u đệ m cù ng ố ng hí t củ a quý  vị 

Lưu lượ ng đỉ nh* (nế u sử  dụ ng) trên:

CÁ C HƯỚ NG DẪ N KHÁ C

(ví  dụ  như cá c thuố c khá c, trá nh cá c nguyên nhân gây hen suyễ n, nhữ ng việ c cầ n là m trướ c 

khi tậ p thể  dụ c)

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Bệ nh hen suyễ n đượ c kiể m soá t

(hầ u như không có  triệ u chứ ng)KHI KHỎ E LUÔN ĐEM THEO THUỐ C CẮ T CƠN HEN SUYỄ N CỦ A QUÝ  VỊ 

Lưu lượ ng đỉ nh* (nế u sử  dụ ng) giữ a                         Và 

Bệ nh hen suyễ n xấ u đi (cầ n nhiề u thuố c cắ t cơn hen suyễ n hơn, ví  dụ  như hơn 3 lầ n mộ t tuầ n, tỉ nh giấ c vì  hen 
suyễ n, có  nhiề u triệ u chứ ng hơn bì nh thườ ng, bệ nh hen suyễ n đang ả nh hưở ng đế n cá c hoạ t độ ng thông thườ ng)

CÁ C HƯỚ NG DẪ N KHÁ C  Liên lạ c vớ i bá c sĩ  củ a quý  vị 

(ví  dụ  như cá c thuố c khá c, khi nà o cầ n ngừ ng dù ng thêm thuố c)

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

KHI KHÔNG KHỎ E

Duy trì  dù ng thuố c ngừ a hen suyễ n:  ................................................................................................................
 (TÊN & THẾ  MẠ NH)

Dù ng .........................................  lần xị t/viên né n .......................................................................lầ n mỗ i ngà y

.....................................................................................................................................................................................................................................

 Sử  dụ ng bầ u đệ m cù ng ố ng hí t củ a quý  vị 

Thuố c cắ t cơn hen suyễ n củ a quý  vị  là : .........................................................................................................
 (TÊN)

Dù ng .........................................  lần xị t .......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

 Sử  dụ ng bầ u đệ m cù ng ố ng hí t củ a quý  vị 

NẾ U CÁ C TRIỆ U CHỨ NG XẤ U ĐI Bệ nh hen suyễ n nặ ng (cầ n dù ng tiế p thuố c cắ t cơn hen suyễ n trong vò ng 3 tiế ng, khó  thở  
hơn, thườ ng xuyên tỉ nh giấ c và o ban đêm cù ng cá c triệ u chứ ng hen suyễ n)

Lưu lượ ng đỉ nh* (nế u sử  dụ ng) giữ a                        Và 

CÁ C HƯỚ NG DẪ N KHÁ C  Liên lạ c vớ i bá c sĩ  củ a quý  vị  ngay hôm  nay

(ví  dụ  như cá c thuố c khá c, khi nà o cầ n ngừ ng dù ng thêm thuố c)

Prednisolone/prednisone: 

Dù ng.......................................................................  each morning for ....................................days

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Duy trì  dù ng thuố c ngừ a hen suyễ n:  ................................................................................................................
 (TÊN & THẾ  MẠ NH)

Dù ng .........................................  lần xị t/viên né n ........................................................................ lầ n mỗ i ngà y

.....................................................................................................................................................................................................................................

 Sử  dụ ng bầ u đệ m cù ng ố ng hí t củ a quý  vị 

Thuố c cắ t cơn hen suyễ n củ a quý  vị  là : .........................................................................................................
 (TÊN)

Dù ng .........................................  lần xị t .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

 Sử  dụ ng bầ u đệ m cù ng ố ng hí t củ a quý  vị 

*Lưu lượ ng đỉ nh không đượ c khuyế n cá o cho trẻ  em dướ i 12 tuổ i.*LưuLưu lượlượngng đỉnđỉnh khh khôngông đượđược khc kh ếuyếuyến cán cáo co cho tho trẻrẻ em dem dướiưới 1212 ổổtuổtuổii

Gọ i xe cứ u thương ngay lậ p tứ c

Nó i rằ ng đây là  trườ ng hợ p cấ p cứ u do hen suyễ n 

Duy trì  dù ng thuố c cắ t cơn hen suyễ n thườ ng xuyên khi 

cầ n thiế t

CÁ C DẤ U HIỆ U 
NGUY HIỂ M

Trườ ng hợ p cấ p cứ u do hen suyễ n (cá c vấ n đề  nghiêm trọ ng về  
thở , triệ u chứ ng xấ u đi rấ t nhanh, thuố c cắ t cơn hen suyễ n í t 
hoặ c không có  tá c dụ ng)

Lưu lượ ng đỉ nh* (nế u sử  dụ ng) dướ i:

QUAY SỐ  000 
ĐỂ  GỌ I XE CỨ U 
THƯƠNG

KẾ  HOẠ CH HÀ NH ĐỘ NG ĐIỀ U TRỊ  HEN SUYỄ N
Hã y đem theo KẾ  HOẠ CH HÀ NH ĐỘ NG ĐIỀ U TRỊ  HEN SUYỄ N nà y khi quý  vị  tớ i gặ p bá c sĩ  củ a mì nh



CÁ C THUỐ C 

TRỊ  HEN 

SUYỄ N

CÁ C THUỐ C NGỪ A HEN SUYỄ N

Thuố c ngừ a hen suyễ n là m giả m viêm, sưng và  

chất nhầy trong đường hô hấp của phổi quý  vị . 

Cầ n phả i dù ng thuố c ngừ a hen suyễ n mỗi ngày, 

ngay cả khi quý  vị  khỏ e. 

Một số ố ng hít ngừa hen suyễ n chứa 2 loại thuốc 

giúp kiểm soát bệnh hen suyễn của quý vị (ố ng 

hít kết hợp)

THUỐ C CẮ T CƠN HEN SUYỄ N

Thuố c cắ t cơn hen suyễ n củ a quý  vị  có  tá c dụ ng 
nhanh khiế n cho việ c thở  đượ c dễ  dà ng hơn bằ ng 
cá ch là m đườ ng hô hấ p rộ ng hơn.

Luôn đem theo mì nh thuố c cắ t cơn hen suyễ n củ a 
quý  vị  – điề u nà y rấ t quan trọ ng để  sơ cứ u. Không 
sử  dụ ng ố ng hí t ngừ a hen suyễ n để  giả m nhanh cá c 
triệ u chứ ng hen suyễ n trừ  khi bá c sĩ  củ a quý  vị  yêu 
cầ u là m như vậ y.

ĐIỀ U NÀ Y CÓ  NGHĨ A LÀ :
• quý  vị  không bị  thở  khò  khè , ho hoặ c tứ c ngự c và o ban đêm

• quý  vị  chỉ  thỉ nh thoả ng thở  khò  khè , ho hoặ c tứ c ngự c và o ban ngà y

• quý  vị  chỉ  thỉ nh thoả ng cầ n dù ng thuố c cắ t cơn hen suyễ n hoặ c trướ c khi tậ p thể  dụ c

• quý  vị  có  thể  thự c hiệ n cá c hoạ t độ ng thông thườ ng mà  không có  cá c triệ u chứ ng hen suyễ n

KHI KHỎ E

ĐIỀ U NÀ Y CÓ  NGHĨ A LÀ  BẤ T KỲ  ĐIỀ U NÀ O SAU ĐÂY:
• quý  vị  bị  thở  khò  khè , ho hoặ c tứ c ngự c và o ban đêm

• quý  vị  có  cá c triệ u chứ ng hen suyễ n và o buổ i sá ng khi thứ c dậ y

• quý  vị  cầ n dù ng thuố c cắ t cơn hen suyễ n nhiề u hơn bì nh thườ ng, ví  dụ  như hơn 3 lầ n mộ t tuầ n

• bệ nh hen suyễ n đang ả nh hưở ng đế n cá c hoạ t độ ng thông thườ ng củ a quý  vị 

KHI KHÔNG 
KHỎ E

ĐIỀ U NÀ Y CÓ  NGHĨ A LÀ :
• quý  vị  bị  thở  khò  khè , ho, tứ c ngự c hoặ c khó  thở  nhiề u hơn và o ban đêm

• quý  vị  thườ ng xuyên tỉ nh giấ c và o ban đêm vớ i cá c triệ u chứ ng hen suyễ n

• quý  vị  cầ n sử  dụ ng tiế p thuố c cắ t cơn hen suyễ n trong vò ng 3 giờ 

ĐÂY LÀ  CƠN HEN SUYỄ N

NẾ U CÁ C 
TRIỆ U CHỨ NG 

XẤ U ĐI

ĐIỀ U NÀ Y CÓ  NGHĨ A LÀ :
• cá c triệ u chứ ng củ a quý  vị  xấ u đi rấ t nhanh

• quý  vị  bị  khó  thở  nghiêm trọ ng, không thể  nó i mộ t cá ch thoả i má i hoặ c 

môi trông xanh nhợt

• quý  vị  giả m í t hoặ c không giả m hen suyễ n khi dù ng ố ng hí t cắ t cơn hen 

suyễ n

GỌ I XE CỨ U THƯƠNG NGAY LẬ P TỨ C: QUAY SỐ  000 NÓ I 

RẰ NG ĐÂY LÀ  TRƯỜ NG HỢ P CẤ P CỨ U DO HEN SUYỄ N.

QUAY SỐ  
000 ĐỂ  GỌ I 
XE CỨ U 
THƯƠNG

CÁ C DẤ U 
HIỆ U NGUY 

HIỂ M

Để  có thêm cá c Kế  Hoạ ch Hà nh Độ ng Điề u Trị  Hen Suyễ n, hã y truy cậ p 

và o trang web củ a Hộ i Đồ ng Quố c Gia về  Hen Suyễ n. Có  sẵ n mộ t loạ t 

cá c kế  hoạ ch hà nh độ ng trên trang web – vui lò ng sử  dụ ng kế  hoạ ch 

hà nh độ ng thí ch hợ p nhấ t vớ i bệ nh nhân củ a quý  vị .

www.nationalasthma.org.au

Đượ c xây dự ng bở i Hộ i Đồ ng Quố c Gia về  Hen Suyễ n và  hỗ  trợ  bở i GlaxoSmithKline Australia.

Hộ i Đồ ng Quố c Gia về  Hen Suyễ n củ a Ú c nắ m quyề n kiể m soá t biên tậ p.

cầ n xem chừ ng
KẾ  HOẠ CH HÀ NH ĐỘ NG ĐIỀ U TRỊ  HEN SUYỄ N


